        ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỈ TIÊU

TỈNH BÌNH PHƯỚC
GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000



CỦA BAN CHQS HUYỆN BÌNH LONG



( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB


Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	938
	81
	858
	
	551
	34
	517
	388
	47
	341
	174
	35
	139
	
	
	
	
	214
	12
	102
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của BQP
	
	139
	17
	122
	
	
	
	
	139
	17
	122
	139
	17
	122
	
	
	
	
	
	
	
	

	e12,7/fBB7
	
	139
	17
	122
	
	
	
	
	139
	17
	122
	139
	17
	122
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của Tỉnh
	
	551
	34
	517
	
	444
	28
	416
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	dBB3/eBB736
	
	551
	34
	517
	
	444
	28
	416
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	- ĐV QNDB của huyện
	
	214
	12
	202
	
	107
	6
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	cBB/dBB
	
	214
	12
	202
	
	107
	6
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	- ĐV HL tạo nguồn
	
	35
	18
	17
	
	
	
	
	35
	18
	17
	35
	18
	17
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


ỦY BAN NHÂN DÂN                                                                                  CHỈ TIÊU
TỈNH BÌNH PHƯỚC                                     GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000

CỦA BAN CHQS HUYỆN LỘC NINH

( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB
Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	612
	57
	555
	
	328
	22
	306
	194
	35
	159
	100
	24
	76
	
	
	
	
	184
	11
	173
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của QK.7
	
	62
	6
	56
	
	
	
	
	62
	6
	56
	62
	6
	56
	
	
	
	
	
	
	
	

	cVT/dVT/e657/QK.7
	
	62
	6
	56
	
	
	
	
	62
	6
	56
	62
	6
	56
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của Tỉnh
	
	77
	5
	72
	
	
	
	
	77
	5
	72
	
	
	
	
	
	
	
	77
	5
	72
	

	c12,7/dSMCX (1)
	
	77
	5
	72
	
	
	
	
	77
	5
	72
	
	
	
	
	
	
	
	77
	5
	72
	

	- ĐV QNDB của huyện
	
	435
	28
	407
	
	328
	22
	306
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	cBB/dBB
	
	435
	28
	407
	
	328
	22
	306
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	- ĐV HL tạo nguồn
	
	38
	18
	20
	
	
	
	
	38
	18
	20
	38
	18
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỈ TIÊU

TỈNH BÌNH PHƯỚC
GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000



CỦA BAN CHQS HUYỆN ĐỒNG PHÚ



( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB


Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	768
	70
	698
	
	537
	29
	508
	231
	41
	190
	231
	41
	190
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ĐV QNDB của BQP
	
	732
	50
	682
	
	537
	29
	508
	195
	21
	104
	195
	21
	104
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - d6/e165/fBB7
	
	537
	29
	508
	
	537
	29
	508
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - cCB/e165
	
	95
	11
	84
	
	
	
	
	95
	11
	84
	95
	11
	84
	
	
	
	
	
	
	
	

	 - Kho K882/Cục KT
	
	100
	10
	90
	
	
	
	
	100
	10
	90
	100
	10
	90
	
	
	
	
	
	
	
	

	 ĐV HL tạo nguồn
	
	36
	20
	16
	
	
	
	
	36
	20
	16
	36
	20
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỈ TIÊU

TỈNH BÌNH PHƯỚC
GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000



CỦA BAN CHQS HUYỆN PHƯỚC LONG



( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB


Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	593
	60
	533
	
	299
	22
	277
	254
	38
	256
	40
	20
	20
	
	
	
	
	254
	18
	236
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của Tỉnh
	
	339
	28
	311
	
	192
	16
	176
	147
	12
	135
	
	
	
	
	
	
	
	147
	12
	135
	

	c  Cong binh/dCB 
	
	93
	6
	87
	
	
	
	
	93
	6
	87
	
	
	
	
	
	
	
	93
	6
	87
	

	d Vận tải
	
	246
	22
	224
	
	192
	16
	176
	54
	6
	48
	
	
	
	
	
	
	
	54
	6
	48
	

	- ĐV QNDB của huyện
	
	214
	12
	202
	
	107
	60
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	
	
	214
	12
	202
	
	107
	60
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	- ĐV HL tạo nguồn
	
	40
	20
	20
	
	
	
	
	40
	20
	20
	40
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỈ TIÊU

TỈNH BÌNH PHƯỚC
GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000



CỦA BAN CHQS HUYỆN BÙ ĐĂNG



( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB


Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	237
	24
	213
	
	107
	6
	101
	130
	18
	112
	23
	12
	11
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của huyện
	
	237
	24
	213
	
	107
	6
	101
	130
	18
	112
	23
	12
	11
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	cBB/Dbb
	
	214
	12
	202
	
	107
	6
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	Tập huấn tạo nguồn
	
	23
	12
	11
	
	
	
	
	23
	12
	11
	23
	12
	11
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỈ TIÊU

TỈNH BÌNH PHƯỚC
GỌI QUÂN NHÂN DỰ BỊ HUẤN LUYỆN NĂM 2000



CỦA BAN CHQS HUYỆN ĐỒNG XOÀI



( Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2000/QĐ-UB


Ngày 22/03/2000 của UBND Tỉnh)

	ĐƠN VỊ

DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN
	Địa phương giao
	TỔNG CỘNG
	KIỂM TRA SSĐV
	TẬP TRUNG HL
	PHÂN LOẠI SỐ TẬP TRUNG HUẤN LUYỆN
	Dự kiến thời gian huấn luyện

	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	HL CB, CMKT
	HL CHUYỄN LOẠI
	HL PHÂN ĐỘI
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	+
	SQ
	HSQ

BS
	+
	SQ
	HSQ

BS
	Đơn

Vị
	+
	SQ
	HSQ

BS
	

	TỔNG SỐ
	
	242
	24
	218
	
	107
	6
	101
	135
	18
	117
	28
	12
	16
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	- ĐV QNDB của huyện
	
	242
	24
	218
	
	107
	6
	101
	135
	18
	117
	28
	12
	16
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	cBB/Dbb
	
	214
	12
	202
	
	107
	6
	101
	107
	6
	101
	
	
	
	
	
	
	
	107
	6
	101
	

	Tập huấn tạo nguồn
	
	28
	12
	16
	
	
	
	
	28
	12
	16
	28
	12
	16
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


